TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THỊ TRƯỜNG SINGAPORE 
2 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong tháng 2/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Singapore với thế giới đạt hơn 100,57 tỷ SGD, tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu (XK) đạt gần 53,89 tỷ SGD, tăng 5,43% và nhập khẩu (NK) hơn 46,68 tỷ SGD, tăng 3,73%.
Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt hơn 22,6 tỷ SGD (giảm 2,38%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt gần 31,3 tỷ SGD (tăng 11,9%), chiếm lần lượt 41,95% và 58,05% tổng kim ngạch XK của Singapore.
Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt hơn 214,5 tỷ SGD, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó XK hơn 113,2 tỷ SGD (tăng 4,1%) và NK hơn 101,3 tỷ SGD (tăng 7,48%). 
 Trong 2 tháng đầu năm 2025 (so với cùng kỳ 2024), kim ngạch XNK giữa Singapore với phần lớn các đối tác lớn nhất (11/15 đối tác) tăng trưởng dương, một số đối tác có kim ngạch tăng mạnh như Đài Loan (tăng 60,7%); Anh (tăng 39,13%)… Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc và Mỹ lần lượt là 4 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với tổng kim ngạch thương mại lần lượt là: 24,45 tỷ SGD; 24 tỷ SGD; 23,89 tỷ SGD và 21,93 tỷ SGD.
 Sau 2 tháng của năm 2025, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Singapore, với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 6,57 tỷ SGD, tăng 27,15%.
Về nhập khẩu: Trong 2 tháng đầu năm 2025, các thị trường nhập khẩu chính của Singapore là Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Việt Nam hiện đứng thứ 14 trong số các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Singapore. 13/20 đối tác nhập khẩu của Singapore có kim ngạch NK tăng trưởng dương, một số đối tác có mức tăng cao như Hong Kong (tăng 126,4%); Đài Loan (tăng 44,66%); Anh (tăng 39,46%)... Đài Loan tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 16,27 tỷ SGD, tăng 44,66%. Tiếp theo sau là Trung Quốc (thứ 2) và Mỹ (thứ 3) với kim ngạch lần lượt là 12,27 tỷ SGD (tăng 7,74%) và 12,18 tỷ SGD (tăng 11,43%). Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14 của Singapore với kim ngạch hơn 1,54 tỷ SGD (tăng 23,21%)
Về xuất khẩu: Trong 2 tháng đầu năm 2025, các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Hong Kong, Malaysia, Trung Quốc với kim ngạch lần lượt đạt kim ngạch 12,48 tỷ SGD (tăng 0,45%), 11,82 tỷ SGD (tăng 11,57%) và 11,61 tỷ SGD (giảm 23,7%)…Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 7 của Singapore với kim ngạch gần 5,06 tỷ SGD (tăng 28,38%).

Trong tháng 2/2025, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 3,18 tỷ SGD, tăng 40,41% so với cùng kỳ năm 2024, XK từ Việt Nam sang Singapore vẫn giữ được mức tăng trưởng rất cao (31,01%) với giá trị 721,37 triệu SGD, kim ngạch NK cũng tăng trưởng rất cao ở mức 43,43%, đạt gần 2,46 tỷ SGD. 
Trong cơ cấu hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ Singapore tăng 23,37%, đạt gần 650 triệu SGD; hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam (chiếm 71% kim ngạch XK) giảm  ở mức 3,95% đạt hơn 1,8 tỷ SGD. Mặc dù mức thâm hụt giữa NK và XK hơn 1,73 tỷ SGD, song nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam xuất siêu hơn 71,45 triệu SGD.
Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 6,57 tỷ SGD, tăng 27,15 % so với cùng kỳ năm 2024, trong đó XK tăng mạnh ở mức 23,21%, đạt hơn 1,51 tỷ SGD và NK gần 5,1 tỷ SGD, tăng 28,38%.

Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm gần 72,15% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 3,65 tỷ SGD. Nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam xuất siêu khoảng 105,7 triệu SGD.
Về nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore, trong tháng 2/2025, cả 3 nhóm hàng XK chủ lực của Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng rất mạnh, cụ thể: nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (tăng 65,25%); Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (tăng 68,83%); Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (tăng 87,27%). Một số nhóm ngành XK khác cũng có mức tăng trưởng rất mạnh như: Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (tăng hơn 89,64%); Rượu và đồ uống (tăng hơn 84,32%)... Ở chiều ngược lại, một số nhóm có mức sụt giảm khá mạnh là Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (giảm 90,82%); Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (giảm 23,79%)…
Về nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam, tháng 2 cho thấy sự tăng trưởng rất mạnh của cả 3 nhóm nhập khẩu chủ lực là nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (tăng 44,58%); Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (tăng 24,73%) và Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (tăng 142,75%). Một số nhóm ngành khác tiếp tục tăng đột biến như:  Chì và các sản phẩm làm bằng chì (tăng 34 lần), Dược phẩm (tăng 2,3 lần)… Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành giảm khá mạnh như: Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (giảm 52,48%), Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (giảm 42,29%).
Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, tình hình thương mại của Singapore với thế giới trong tháng 2 năm 2025 tiếp tục duy trì được đà tích cực từ những tháng cuối năm 2024 khi tất cả các chỉ tiêu tổng kim ngạch 2 chiều và kim ngạch XK, NK đều tăng trưởng dương.

Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore trong tháng 2/2025 vẫn tiếp tục đà tăng trưởng dương rất tốt với cả 3 chỉ tiêu kim ngạch đều tăng mạnh, đưa Việt Nam lên thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Singapore. Việt Nam vươn lên thành đối tác xuất khẩu lớn thứ 14 vào Singapore và  là đối tác nhập khẩu lớn thứ 7 của Singapore.
Trong tháng 2, ba nhóm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Singapore là HS 85, HS84 và HS70 đều tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2024, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 65,25%, 68,83% và 87,27%.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tốt hơn, Thương vụ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, cơ chế, chính sách của địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, trưng bày hàng hóa, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại địa bàn; hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Singapore; hỗ trợ các đoàn công tác từ Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào Việt Nam./.
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

PHỤ LỤC

	Bảng 1: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong tháng 2 năm 2025

	(Đơn vị: nghìn SGD, %)

 

	TT 
	Kim ngạch
	T2/2024
	T2/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Xuất nhập khẩu
	96,121,143
	100,574,922
	4.63

	2
	Xuất khẩu
	51,112,628
	53,887,520
	5.43

	3
	Nhập khẩu
	45,008,515
	46,687,402
	3.73

	4
	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore
	23,159,924
	22,607,660
	-2.38

	5
	 + Hàng tái xuất đi nước thứ ba
	27,952,703
	31,279,859
	11.90


	Bảng 2: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong 2 tháng đầu năm 2024

	(Đơn vị: nghìn SGD, %) 

	 TT
	Kim ngạch
	2T/2024
	2T/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Xuất nhập khẩu
	203,060,036
	214,563,322
	5.66

	2
	Xuất khẩu
	108,804,893
	113,262,002
	4.10

	3
	Nhập khẩu
	94,255,143
	101,301,320
	7.48

	4
	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore
	48,296,757
	47,263,584
	-2.14

	5
	+ Hàng tái xuất từ nước thứ ba
	60,508,136
	65,998,418
	9.07


	Bảng 3: Thống kê thương mại hai chiều của Singapore với 15 đối tác lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2025

	(Đơn vị: nghìn SGD, %)

	TT
	Đối tác
	2T/2024
	2T/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Đài Loan
	15,217,938
	24,455,095
	60.70

	2
	Malaysia
	21,528,314
	24,003,472
	11.50

	3
	Trung Quốc
	26,615,536
	23,889,834
	-10.24

	4
	Mỹ
	19,519,244
	21,934,196
	12.37

	5
	Hong Kong
	12,980,168
	13,739,188
	5.85

	6
	Indonesia
	12,157,821
	12,464,225
	2.52

	7
	Hàn Quốc
	11,840,985
	11,988,275
	1.24

	8
	Nhật Bản
	8,033,697
	9,417,883
	17.23

	9
	Việt Nam
	5,170,117
	6,573,915
	27.15

	10
	Thái Lan
	7,466,549
	6,520,092
	-12.68

	11
	Ấn Độ
	4,941,011
	5,933,019
	20.08

	12
	UAE
	3,927,690
	4,062,922
	3.44

	13
	Australia
	4,765,430
	3,904,769
	-18.06

	14
	Anh
	2,615,747
	3,639,416
	39.13

	15
	Đức
	3,514,152
	3,417,314
	-2.76


	Bảng 4: Thống kê nhập khẩu của Singapore với các đối tác lớn nhất

 trong 2 tháng đầu năm 2025

	(Đơn vị: nghìn SGD, %)

	TT
	Đối tác
	2T/2024
	2T/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Đài Loan
	11,250,215
	16,274,895
	44.66

	2
	Trung Quốc
	11,394,016
	12,275,923
	7.74

	3
	Malaysia
	10,933,497
	12,183,266
	11.43

	4
	Mỹ
	10,200,991
	10,890,832
	6.76

	5
	Hàn Quốc
	7,045,043
	6,951,771
	-1.32

	6
	Nhật Bản
	4,361,089
	5,507,441
	26.29

	7
	Indonesia
	3,119,536
	3,661,710
	17.38

	8
	UAE
	2,704,648
	2,845,268
	5.20

	9
	Anh
	1,738,562
	2,424,583
	39.46

	10
	Pháp
	3,130,702
	2,394,252
	-23.52

	11
	Ấn Độ
	1,982,529
	2,220,769
	12.02

	12
	Pháp
	2,293,463
	2,155,678
	-6.01

	13
	Đức
	2,001,934
	1,804,151
	-9.88

	14
	Việt Nam
	1,229,446
	1,514,792
	23.21

	15
	BRAZIL
	1,221,841
	1,403,392
	14.86

	16
	Saudi Arabia
	1,576,078
	1,359,395
	-13.75

	17
	Thuỵ Sỹ
	2,989,056
	1,318,824
	-55.88

	18
	ITALY
	1,140,477
	1,302,293
	14.19

	19
	HONG KONG
	556,509
	1,259,926
	126.40

	20
	QATAR
	1,398,140
	1,018,903
	-27.12


	Bảng 5: Thống kê xuất khẩu của Singapore với 20 đối tác lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2025

	(Đơn vị: nghìn SGD, %)

	TT
	Đối tác
	2T/2024
	2T/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	HONG KONG
	12,423,659
	12,479,262
	0.45

	2
	Malaysia
	10,594,817
	11,820,206
	11.57

	3
	Trung Quốc
	15,221,519
	11,613,910
	-23.70

	4
	Mỹ
	9,318,253
	11,043,364
	18.51

	5
	Indonesia
	9,038,285
	8,802,515
	-2.61

	6
	Đài Loan
	3,967,723
	8,180,201
	106.17

	7
	Việt Nam
	3,940,670
	5,059,123
	28.38

	8
	Hàn Quốc
	4,795,942
	5,036,504
	5.02

	9
	Thái Lan
	5,173,086
	4,364,414
	-15.63

	10
	Nhật Bản
	3,672,608
	3,910,442
	6.48

	11
	Ấn Độ
	2,958,482
	3,712,250
	25.48

	12
	Australia
	3,107,895
	2,998,522
	-3.52

	13
	Philippines
	2,005,538
	2,418,860
	20.61

	14
	Hà Lan
	1,894,691
	1,754,941
	-7.38

	15
	Đức
	1,512,218
	1,613,163
	6.68

	18
	Liberia
	1,415,702
	1,347,735
	-4.80

	16
	UAE
	1,223,041
	1,217,654
	-0.44

	17
	Anh
	877,185
	1,214,833
	38.49

	19
	Panama
	1,245,136
	1,125,583
	-9.60

	20
	Mexico
	443,860
	951,762
	114.43


	Bảng 6: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 2 năm 2025

	(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) 

	TT
	Kim ngạch
	T2/2024
	T2/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Xuất nhập khẩu
	2,265,614
	3,181,241
	40.41

	2
	Xuất khẩu
	550,611
	721,374
	31.01

	3
	Nhập khẩu
	1,715,004
	2,459,867
	43.43

	4
	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore
	526,793
	649,924
	23.37

	5
	 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba
	1,188,210
	1,809,943
	52.33


	Bảng 7: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam và Singapore trong 2 tháng đầu năm 2025

	(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) 

	TT
	Kim ngạch
	2T/2024
	2T/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Xuất nhập khẩu
	5,170,117
	6,573,915
	27.15

	2
	Xuất khẩu
	1,229,446
	1,514,792
	23.21

	3
	Nhập khẩu
	3,940,670
	5,059,123
	28.38

	4
	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore
	1,040,143
	1,409,040
	35.47

	5
	 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba
	2,900,528
	3,650,083
	25.84


	Bảng 7a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong tháng 2 năm 2025

	(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)

	TT
	Mặt hàng
	T2/2024
	T2/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)
	190,645
	315,046
	65.25

	2
	Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)
	108,113
	182,524
	68.83

	3
	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70)
	37,939
	71,050
	87.27

	4
	Sắt thép (HS 72)
	29,592
	26,009
	-12.11

	5
	Giầy dép các loại (HS 64)
	15,924
	15,014
	-5.71

	6
	Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25)
	16,955
	9,359
	-44.80

	7
	Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)
	4,374
	8,295
	89.64

	8
	Quần áo may mặc (HS 61)
	10,554
	6,904
	-34.58

	9
	Gạo và ngũ cốc (HS 10)
	7,474
	6,738
	-9.85

	10
	Thủy sản (HS 03)
	5,565
	6,680
	20.04

	11
	Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62)
	8,147
	5,928
	-27.24

	12
	Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)
	51,168
	4,695
	-90.82

	13
	Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)
	4,657
	3,549
	-23.79

	14
	Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan khác (HS 94)
	2,458
	3,453
	40.48

	15
	Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42)
	4,345
	3,376
	-22.30

	16
	Đồng và sản phẩm từ đồng (HS 74)
	2,770
	3,338
	20.51

	17
	Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)
	2,115
	2,951
	39.53

	18
	Rượu và đồ uống (HS 22)
	1,543
	2,844
	84.32

	19
	Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32)
	1,366
	2,633
	92.75

	20
	Các sản phẩm từ sắt thép (HS 73)
	2,511
	2,384
	-5.06

	21
	Rễ, rau, củ các loại (HS 07)
	2,262
	2,312
	2.21


	Bảng 7b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong tháng 2 năm 2025

	(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)

	TT
	Mặt hàng
	T2/2024
	T2/2025
	Tăng, giảm (%)

	1
	Máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)
	913,079
	1,320,124
	44.58

	2
	Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)
	293,625
	366,250
	24.73

	3
	Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)
	70,414
	170,928
	142.75

	4
	Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)
	66,578
	112,393
	68.81

	5
	Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33)
	47,006
	58,201
	23.82

	6
	Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21)
	35,743
	46,489
	30.06

	7
	Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)
	24,053
	44,355
	84.41

	8
	Dược phẩm (HS 30)
	10,070
	33,819
	235.84

	9
	Rượu và đồ uống (HS 22)
	16,486
	33,225
	101.53

	10
	Hóa chất (HS 29)
	31,372
	28,178
	-10.18

	11
	Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38)
	24,332
	22,047
	-9.39

	12
	Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)
	18,956
	18,912
	-0.23

	13
	Bưu phẩm (HS 98)
	22,013
	17,499
	-20.51

	14
	Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)
	7,137
	17,331
	142.83

	15
	Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88)
	11,034
	13,727
	24.41

	16
	Kẽm và sản phẩm từ kẽm (HS 79)
	5,701
	13,568
	137.99

	17
	Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91)
	20,302
	11,717
	-42.29

	18
	Chì và các sản phẩm làm bằng chì (HS 78)
	309
	10,858
	3413.92

	19
	Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (HS 71)
	22,173
	10,536
	-52.48

	20
	Hàng hoá khác (99)
	4,025
	10,045
	149.57

	21
	Sữa và các chế phẩm từ ngũ cốc (HS 19)
	5,304
	8,771
	65.37
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